Bảng kiểm kê 03/TSCĐ

	Đơn vị kiểm kê: ………………………

………………………………………..

Tờ số: ……… Trong tổng số ……. (Tờ)
	BẢNG KIỂM KÊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ LÀM VIỆC, DỤNG CỤ

QUẢN LÝ THUỘC TSCĐ CỦA DOANH NGHIỆP

Có đến 0 giờ 1/7/2011


Đơn vị tính: đồng

	Số TT
	Tên TSCĐ và ký hiệu
	Năm sản xuất 
	Năm đưa vào sử dụng 
	Hiện trạng sử dụng TSCĐ
	Hiện trạng quản lý TSCĐ
	Số lượng 
	Theo sổ sách
	Theo kiểm kê
	Chênh lệch 

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá hiện trạng sử dụng 
	Giá trị còn lại hiện  đang sử dụng 
	Theo giá sổ sách
	Theo giá xác định lại
	Tổng số 
	Do kiểm kê 
	Do xác định lại 

	
	
	
	
	
	
	Theo sổ sách 
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Người lập biểu 
	Ngày     tháng     năm 
Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp 
(Ký tên, đóng dấu)


Hệ thống mã số:

1. Mã dùng cho cột E (Hiện trạng sử dụng TSCĐ) 

+ TSCĐ đang dùng trong SXKD mã số 1

+ TSCĐ chưa dùng mã số 2

+ TSCĐ không cần dùng mã số 3

+ TSCĐ hư hỏng chờ thanh lý mã số 4

2. Mã dùng cho cột F (Hiện trạng quản lý TSCĐ):

+ TSCĐ có trong sổ sách mã số 1.

+ TSCĐ có trong kiểm kê mã số 2

+ TSCĐ vừa có trong sổ sách, vừa có trong kiểm kê mã số 3

